
Tuần 45

Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

03/11/2025

Thứ 3

04/11/2025

Thứ 4

05/11/2025

Thứ 5 

06/11/2025

Thứ 6

07/11/2025

QTBAT.K 

27B

(KG: 

09/09/2024)

(P.3.5- Lầu 3)

26 Sáng

Ngoại ngữ căn bản

GV. Trần Tấn Tài

(4 tiết)(5/15)

(P.3.5- Lầu 3)

Chế biến bánh và món ăn 

tráng miệng.

GV. Phạm Thị Minh Thu

(4 tiết)(6/21)

(P. Bếp) (Lầu 3)

CS2- 38A Nguyễn Văn 

Quỳ, P. Phú Thuận, TP. 

HCM

Bắt đầu lúc 7h30'

Chế biến bánh và món ăn 

tráng miệng.

GV. Phạm Thị Minh Thu

(4 tiết)(7/21)

(P. Bếp) (Lầu 3)

Xây dựng thực đơn     

GV. Trần Quốc Bảo

(4 tiết)(3/7)

(P.3.5- Lầu 3)

Tuần 45

Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

03/11/2025

Thứ 3

04/11/2025

Thứ 4

05/11/2025

Thứ 5 

06/11/2025

Thứ 6

07/11/2025

QTDV&TCS

K-K06B

(KG: 

09/09/2024)

(P.3.4- Lầu 3)

26 Sáng

Ngoại ngữ căn bản

GV. Trần Tấn Tài

(4 tiết)(5/15)

(P.3.5- Lầu 3)

Nhu cầu giải trí, HĐGT 

và các loại hình HĐGT

GV. Nguyễn Thị Chúc 

Linh

(4 tiết)(4/4)

(P.3.4- Lầu 3)

CS2- 38A Nguyễn Văn 

Quỳ, P. Phú Thuận, TP. 

HCM

Bắt đầu lúc 7h30'

Ngoại ngữ chuyên ngành

GV. Trần Tấn Tài

(4 tiết)(1/11)

(P.3.5- Lầu 3)

Nghiệp vụ quản trị dịch 

vụ giải trí, thể thao

GV.  Nguyễn Tấn Chính

(4 tiết)(3/7)

(P.3.4- Lầu 3)

Tuần 45

Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

03/11/2025

Thứ 3

04/11/2025

Thứ 4

05/11/2025

Thứ 5 

06/11/2025

Thứ 6

07/11/2025

QTKS K48B

(KG: 

09/09/2024)

(P.3.3- Lầu 3)

22 Sáng

Ngoại ngữ căn bản

GV. Trần Tấn Tài

(4 tiết)(5/15)

(P.3.5- Lầu 3)

Quản trị Buồng khách 

sạn

GV. Mai T. Tường Tâm

(4 tiết)(1/11)

(P.3.3- Lầu 3)

CS2- 38A Nguyễn Văn 

Quỳ, P. Phú Thuận, TP. 

HCM

Bắt đầu lúc 7h30'

Quản trị Buồng khách 

sạn

GV. Mai T. Tường Tâm

(4 tiết)(2/11)

(P.3.3- Lầu 3)

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hoa)

GV. Thái Bửu Ngọc

(4 tiết)(7/15)

(P.3.3- Lầu 3)

TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Tuần 45, từ 03/11 - 07/11/2025

Tuần 45, từ 03/11 - 07/11/2025

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, THỂ THAO

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Tuần 45, từ 03/11 - 07/11/2025



Lớp Sĩ số Buổi 
Thứ 2

03/11/2025

Thứ 3

04/11/2025

Thứ 4

05/11/2025

Thứ 5 

06/11/2025

Thứ 6

07/11/2025

QTKS K49B

(KG: 

15/09/2025)

Phòng 7

30 Chiều

 Quản trị học

GV. Nguyễn Hoàng Chương

(4 tiết)(7/7)

(P. 7 - Lầu 1) 

Nghiệp vụ Bàn

GV.  Võ Nhựt Thanh

(4 tiết)(7/11)

(P. 7 - Lầu 1) 

CS1: 27/3 đường số 10, P. 

Tân Thuận,  TP. HCM.

Bắt đầu lúc 13h00'

Nghiệp vụ Bàn

GV.  Võ Nhựt Thanh

(7 tiết)(8/11)

(P. 7 - Lầu 1) 

Quan hệ và chăm sóc khách 

hàng

GV. Nguyễn T. Nhật Lộc

(4 tiết) (03/7)

(P. 7 - Lầu 1) 

104

* LƯU Ý: TIẾT HỌC THỜI GIAN

1.2 7h30'- 9h00'

Giải lao 9h00' - 9h20'

3.4 9h20'' - 11h00'

1.2 13h00'- 14h30'

Giải lao 14h30' - 14h50'

3.4 14h50'- 16h30'

Tuần 45, từ 03/11 - 07/11/2025

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - TUẦN 7

BUỔI 

Sáng

Chiều


